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DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG

LUẬT CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều... Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Điều... Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Điều... Giải thích từ ngữ

Giải thích các khái niệm: Kế thừa các khái niệm của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, luật hóa các quy định tại Điều 3 của Thông tư số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013 hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù (Thông tư liên tịch số 01) và bổ sung một số khái niệm mới.

Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam
Chuyển giao người đang chấp hành án phat tù tại Việt Nam cho nước ngoài
Bản án 

Phạm nhân
Tòa án nhân dân có thẩm quyền
Người đang chấp hành án phạt tù
Áp giải người được chuyển giao

Quá cảnh

Cơ quan có thẩm quyền
Nước chuyển giao

Nước tiếp nhận

Xem xét lại bản án, quyết định của tòa án

Cơ sở giam giữ phạm nhân
Đối tượng truy nã

Người chưa thành niên

Người già

Phụ nữ đang mang thai
Người thân thích của người đang chấp hành hình phạt tù
Người đại diện hợp pháp
Mối quan hệ cộng đồng
… (một số thuật ngữ khác nếu cần thiết).
Điều... Áp dụng pháp luật 

Kế thừa quy định tại Điều 3 Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) năm 2007

Điều... Nguyên tắc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Kế thừa quy định của Điều 4 Luật TTTP. Bổ sung quy định một số nguyên tắc trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (có đi có lại, tội phạm kép, không xét xử hai lần về cùng một tội, bảo đảm quyền con người, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng...)
Điều.. Áp dụng nguyên tắc có đi có lại 

Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, thời hạn xử lý trong việc xem xét đồng ý hay từ chối áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (theo đề nghị của phía Việt Nam và theo đề nghị của phía nước ngoài). Điều này không quy định về việc xem xét đồng ý hay từ chối yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Điều... Điều kiện tiếp nhận và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
Kế thừa một số quy định tại Điều 50 Luật TTTP năm 2007. Tuy nhiên, có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và tương thích với quy định của các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Điều... Các trường hợp chuyển giao không yêu cầu điều kiện có sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù
Quy định một số trường hợp chuyển giao không yêu cầu điều kiện có sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phòng, chống tội phạm, tham khảo kinh nghiệm quốc tế (pháp luật một số quốc gia, Nghị định thư bổ sung Công ước châu Âu về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Hiệp định mẫu của Liên hợp quốc về chuyển giao tù nhân quốc tế... đều có quy định “mở” về điều kiện này). Trong quá trình Việt Nam đàm phán các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, một số quốc gia cũng đề xuất nội dung này. Đây là quy định mang tính dự báo, tạo cơ sở pháp lý cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong tương lai, phù hợp với sự vận động và phát triển của luật quốc tế, đáp ứng yêu cầu hợp tác phòng, chống tội phạm nói chung và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nói riêng. Dự kiến Điều này chỉ quy định 02 trường hợp: i) Người đang chấp hành án phạt tù là đối tượng truy nã của Việt Nam và ii) Người đang chấp hành án phạt tù là đối tượng truy nã của nước ngoài. 
Điều... Các trường hợp đặc biệt
Quy định về chuyển giao các trường hợp mà việc chuyển giao không cần đáp ứng điều kiện về thời hạn chấp hành án còn lại của người được chuyển giao. 
Điều... Các trường hợp từ chối tiếp nhận và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Kế thừa quy định tại Điều 51 của Luật TTTP năm 2007. Tuy nhiên, bổ sung quy định các trường hợp từ chối tiếp nhận và các trường hợp chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tham khảo quy định pháp luật một số nước, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
Điều... Thời điểm người đang chấp hành án phạt tù có quyền rút đơn xin chuyển giao

Quy định rõ thời điểm người đang chấp hành án phạt tù có quyền rút đơn xin chuyển giao để tránh việc rút đơn tùy tiện của người bị kết án; do đó, tránh gây lãng phí thời gian, công sức, kinh phí của các bên có liên quan (thời điểm trước khi quyết định thi hành quyết định chuyển giao có hiệu lực).
Điều... Cơ quan trung ương về hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
Kế thừa quy định tại Điều 493 BLTTHS năm 2015. Quy định rõ trách nhiệm của Cơ quan trung ương trong từng giai đoạn. 
Điều... Ngôn ngữ trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Kế thừa Điều 51 của Luật TTTP năm 2007. 

Điều... Chi phí trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Kế thừa quy định tại Điều 60 của Luật TTTP năm 2007. Tuy nhiên, bổ sung quy định theo hướng tương thích với các quy định của các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên.  
Điều... Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự và việc công nhận giấy tờ, tài liệu kèm theo yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

Kế thừa quy định tại Điều 7 của Luật TTTP năm 2007 và quy định việc miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 
Điều... Các tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
Quy định các tiêu chí cụ thể để xác định tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.  
Điều… Quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù

Tham khảo quy định tại Điều 47 của Luật TTTP năm 2007. Quy định cách thức quá cảnh, thẩm quyền, thời hạn xin quá cảnh, các trường hợp từ chối quá cảnh và chi phí quá cảnh. Nội luật hóa quy định của các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên. 

Điều… Xác định quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù
Luật hóa quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch số 01. Quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong xác định quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù được xem xét tiếp nhận về Việt Nam

Điều… Xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù
Luật hóa quy định tại Điều 10 của Thông tư liên tịch số 01. Quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận, chuyển giao. Nội luật hóa quy định của các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên. 

Điều... Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Quy định trách nhiệm của các cơ quan trong việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài trong lĩnh vực hình sự. 

Chương II

TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO,  TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Mục 1

Trình tự, thủ tục tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù 

ở nước ngoài về Việt Nam

Điều... Thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về quyền được yêu cầu chuyển giao


Quy định rõ trách nhiệm, cách thức và thời gian thông báo cho công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về quyền được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù. 
Điều... Tiếp nhận văn bản đề nghị chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù


Quy định cụ thể thông tin trong văn bản đề nghị chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù, cơ quan tiếp nhận và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận. 


Điều... Lập đề nghị chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam


Quy định về cơ quan có thẩm quyền lập đề nghị chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập-bị động và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lập-chủ động). 

Điều... Hồ sơ đề nghị tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù

Kế thừa quy định tại Điều 52 của Luật TTTP năm 2007. Tuy nhiên, bổ sung cả trường hợp Việt Nam lập yêu cầu chuyển giao và quy định về số lượng hồ sơ là 01 bộ (thực tế cho thấy các nước chỉ gửi 01 bộ hồ sơ. Quy định này cũng tương thích với quy định trong các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên). 
Điều... Văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và tài liệu kèm theo

Kế thừa quy định tại Điều 53 của Luật TTTP năm 2007.
Điều... Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam 
Kế thừa quy định tại Điều 54 của Luật TTTP năm 2007.
Điều... Quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam
Kế thừa quy định tại Điều 55 của Luật TTTP năm 2007. Tuy nhiên, có điều chỉnh về quy định về thẩm quyền xem xét kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án cấp nhân dân cấp tỉnh (Tòa án nhân dân cấp cao thay Tòa án nhân dân tối cao). 
Điều... Chuyển đổi hình phạt

Kế thừa quy định tại Điều 58 của Luật TTTP năm 2007, luật hóa Điều 19 của Thông tư liên tịch số 01 và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định mang tính nguyên tắc trong chuyển đổi hình phạt. 

Điều... Thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành hình phạt tù 

Kế thừa quy định tại Điều 55 của Luật TTTP năm 2007 và Luật hóa Điều 30 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (Nghị định số 133/2020/NĐ-CP).  
Điều... Sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

Quy định thẩm quyền và các trường hợp sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 
Điều... Áp giải người được chuyển giao

Kế thừa quy định tại Điều 59 của Luật TTTP năm 2007 và luật hóa Điều 30 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.  
Điều... Hiệu lực của việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù đối với Việt Nam

Quy định về việc thi hành hình phạt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Nội luật hóa quy định của các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên. 

Mục 2

Trình tự, thủ tục chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 


tại Việt Nam ra nước ngoài
Điều... Thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam về quyền được yêu cầu chuyển giao


Luật hóa Điều 12 của Thông tư liên tịch số 01. Quy định rõ trách nhiệm, cách thức và thời gian thông báo cho người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam về quyền được chuyển giao. 

Điều... Tiếp nhận văn bản đề nghị chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù


Quy định cụ thể thông tin trong văn bản đề nghị chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù, cơ quan tiếp nhận và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận. 

Điều... Lập đề nghị chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài

Quy định về cơ quan có thẩm quyền lập đề nghị yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam ra nước ngoài (cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập-bị động và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lập-chủ động). 

Điều... Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

Kế thừa quy định tại Điều 52 của Luật TTTP năm 2007. Tuy nhiên, bổ sung cả trường hợp Việt Nam lập yêu cầu chuyển giao và quy định về số lượng hồ sơ là 01 bộ (trên thực tế công tác các nước chỉ gửi 01 bộ). 

Điều... Văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và tài liệu kèm theo

Kế thừa quy định tại Điều 53 của Luật TTTP năm 2007.
Điều... Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài 

Kế thừa quy định tại Điều 54 của Luật TTTP năm 2007. 
Điều... Quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài

Kế thừa quy định tại Điều 55 của Luật TTTP năm 2007. Tuy nhiên, có điều chỉnh quy định về thẩm quyền xem xét kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án cấp nhân dân cấp tỉnh (Tòa án nhân dân cấp cao thay Tòa án nhân dân tối cao). 

Điều… Thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù 
Kế thừa quy định tại Điều 57 của Luật TTTP năm 2007 và luật hóa Điều 33 và Điều 34 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP.  
Điều... Sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phat tù 

Quy định thẩm quyền và các trường hợp sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

Điều... Áp giải người được chuyển giao

Kế thừa quy định tại Điều 59 của Luật TTTP năm 2007 và Luật hóa Điều 34 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP.  
Điều... Hiệu lực của việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đối với Việt Nam

Quy định về việc thi hành hình phạt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Nội luật hóa quy định của các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên. 
Mục 3
Tiếp tục thi hành án phạt tù

Điều... Thực hiện thi hành án phạt tù đối với người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao về Việt Nam

Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật TTTP năm 2007 và luật hóa quy định tại Điều 31 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP.  

Điều... Thông báo về tình hình chấp hành án của người đang chấp hành án phạt tù
Luật hóa quy định tại Điều 32 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. Quy định các trường hợp thông báo, trình tự, thủ tục thông báo về tình hình chấp hành án của người đang chấp hành án phạt tù, bao gồm cả trường hợp tiếp nhận và trường hợp chuyển giao. 
Điều... Đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
Kế thừa quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật TTTP năm 2007 và luật hóa Điều 35 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP . Tuy nhiên, bổ sung quy định về đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm hình phạt cho người bị kết án tương thích với các hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù mà Việt Nam là thành viên; bổ sung quy định ưu tiên xem xét đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm hình phạt cho người bị kết án trước khi xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.  

Điều.. Xem xét lại bản án, quyết định của tòa án
Quy định cơ quan có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam và Tòa án nước ngoài. Nội luật hóa quy định về xem xét lại bản án, quyết định của tòa án trong các hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù mà Việt Nam là thành viên.
Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều... Trách nhiệm của Chính phủ 
Quy định rõ vai trò thống nhất quản lý, chỉ đạo cơ quan thuộc Chính phủ, báo cáo Quốc hội về hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.   
Điều... Trách nhiệm của Bộ Công an 

Quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp với vai trò là Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 
Điều... Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Điều... Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Điều... Trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Điều... Trách nhiệm của Tòa án nhân dân các cấp 

Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (quy định rõ trách nhiệm của TANDTC, TAND cấp cao, TAND cấp tỉnh). 
Điều... Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (quy định rõ trách nhiệm của VKSNDTC, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh). 
Điều... Trách nhiệm của cơ quan quản lý công tác thi hành án hình sự
Trách nhiệm trong thi hành Quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Điều... Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh

Trách nhiệm trong thi hành Quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Điều... Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
Quy định trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều… Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày …. tháng …..năm 202….

2. Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều…. (quy định chuyển tiếp) Luật này.

Điều... Quy định chuyển tiếp
Đối với các yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã ra quyết định thụ lý trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007.  

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ … thông qua ngày ….. tháng ….. năm 20….
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